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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BẾN TRE  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Bản án số: 30/2018/DS – PT  

 Ngày: 16/01/2018 

 V/v “T/c quyền sử dụng đất” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng  

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Ngọc Dũng 

 Ông Bùi Thế Xƣơng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Nguyệt – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre: Bà Nguyễn Thị Minh 

Phƣợng – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 300/2017/TLPT- DS ngày 13 tháng 

11 năm 2017 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 67/2017/DS – ST ngày 22 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện C bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 285/2017/QĐ - PT 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 giữa các đƣơng sự:  

- Nguyên đơn: 

1. Trần Tố A, sinh năm: 1976,  

2. Trần Tố Q, sinh năm: 1969,  

Cùng địa chỉ cƣ trú: đƣờng Phạm Ngũ L, phƣờng B, quận G, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 3. Trần Tố N, sinh năm: 1973, 

Địa chỉ cƣ trú: đƣờng Phạm Ngũ L, phƣờng B, quận G, thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:  

- Luật sƣ Nguyễn Văn T, Văn phòng luật sƣ Nguyễn Văn T thuộc Đoàn 

luật sƣ tỉnh Bến Tre. 

- Luật sƣ Nguyễn Hoàng V, Văn phòng luật sƣ Nguyễn Hoàng V thuộc 

Đoàn luật sƣ tỉnh Bến Tre. 

- Bị đơn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 

Đại diện: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. 

Do ông Thích Nhựt T - Trƣởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam 

tỉnh Bến Tre làm đại diện. 

Ông Thích Nhựt T ủy quyền cho ông Thích Huệ Đ - Phó Ban trị sự Giáo 

hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tham gia tố tụng. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. UBND huyện C, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quang V - Chức vụ: Chủ tịch. (Có yêu cầu 

xét xử vắng mặt) 

2. Chùa P. 

Địa chỉ: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện: Ông Thích Tƣ A - Trụ trì Chùa P. 

3. Võ Thị S, sinh năm 1946, 

Địa chỉ cƣ trú: đƣờng Phạm Ngũ L, phƣờng B, quận G, thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Người đại diện hợp pháp của bà S: Bà Trần Tố N (Văn bản ủy quyền ngày 

21/9/2017) 

- Người làm chứng do bị đơn triệu tập: 

1. Thích Thanh T, sinh năm 1955 – Trụ trì Chùa C, phƣờng B, thành phố 

M, tỉnh Tiền Giang. 

2. Hồ Công T (Thích Minh H), sinh năm 1968 – Trụ trì Chùa H, xã Q, 

huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3. Hồ Thị B, sinh năm 1956, 

Địa chỉ: ấp 8, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

4. Từ Thế N, sinh năm 1936, 

Địa chỉ: ấp 8, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

5. Từ Thế N1, sinh năm 1956, 

6. Trần Hƣng V, sinh năm 1939, 
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Cùng địa chỉ: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

7. Đỗ Thanh P, sinh năm 1952, 

Địa chỉ: ấp 1, xã Q, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

8. Nguyễn Thị Bạch Y, sinh năm 1954, 

Địa chỉ: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

9. Nguyễn Thị P, sinh năm 1948, 

Địa chỉ: ấp 8, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố Q, Trần Tố N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm, các nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố Q, Trần Tố N cùng 

trình bày: 

Ông cố tổ của các đồng nguyên đơn là Trần Văn N có sở hữu phần đất có 

diện tích là 7.970 m
2
 thuộc thửa 233, bằng khoán 223. Ngày 13/3/1939 chuyển 

tên thừa kế lại cho ông Trần Văn T. Ngày 05/4/1939 ông T chia đất này cho các 

chị em là Trần Thị T, Trần Thị K, Trần Thị Đ, Trần Thị Đ1, ông T còn giữ lại 

diện tích là 4.310 m
2
. Ngày 13/02/1939, bà Đ1 bán đất lại cho ông T với giá là 

80 đồng. Ngày 03/7/1961, bà K bán đất lại cho ông T với giá là 15.000 đồng. 

Ông T có ba ngƣời con là Trần Văn T1, Trần Văn T2, Trần Văn S. Ông T có 

nhiều phần đất và chia cho con mỗi ngƣời một phần khác nhau. Ông nội các 

nguyên đơn là Trần Văn T1 (còn có tên khác là Trần Văn T3) đƣợc chia một 

phần đất canh tác. Đến ngày 20/8/1990, ông T1 đƣợc Nhà nƣớc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 7.900 m
2
, trong đó thửa 1490 diện tích 

là 300 m
2
 đất thổ cƣ, thửa 1632 diện tích là 7.600 m

2
 đất công nghiệp. Ông nội 

các nguyên đơn có xây dựng một căn nhà vừa thờ tổ tiên vừa thờ phật (tu tại 

gia). Lúc còn sống ông nội các nguyên đơn chỉ tu một mình tại căn nhà này, sau 

đó ông Trần Văn T2 bán đất riêng ở ấp 8, xã T và về đây sinh sống tu hành với 

ông T1. Ngày 15/9/1992, ông T1 chết, ông Trần Văn T2 tiếp tục ở giữ và tu 

hành tại đây. Ông Trần Văn K1 là con ruột của ông Trần Văn T1 chỉ tới lui, 

trông nom mồ mã ông bà hàng năm, không lập thủ tục kê khai di sản thừa kế để 

chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn T1 sang cho 

ông Trần Văn K1. Năm 1996 ông Trần Văn K1 chết, mẹ của các đồng nguyên 

đơn và các đồng nguyên đơn cũng không kê khai di sản thừa kế mà để cho ông 

Trần Văn T2 quản lý sử dụng. Các đồng nguyên đơn hàng năm đều về đây theo 

lệ để cúng giỗ. 

Năm 1995, 1996 Sƣ cô Trần Thị T4 đến đây xin ở cùng tu hành với ông 

Trần Văn T2, sau đó có thêm nhiều tín đồ đến cùng tu hành và xây dựng thêm 
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khuôn viên chùa mà không hỏi ý kiến của các đồng nguyên đơn. Đầu năm 2009, 

ông Trần Văn T2 mất, các đồng nguyên đơn thống nhất cử bà Trần Tố A làm đại 

diện đến Ủy ban nhân dân xã T để lập thủ tục kê khai chuyển quyền sử dụng đất 

từ di sản thừa kế của ông Trần Văn T1 để lại. Trong quá trình đăng ký, kê khai 

di sản thừa kế, các đồng nguyên đơn phát hiện đã có hồ sơ kê khai đăng ký đất 

do sƣ cô Trần Thị T4 và Ban hộ tự Chùa P lập để đề nghị chuyển quyền sử dụng 

đất từ ông Trần Văn T1 sang cho Chùa P. Trƣớc sự việc trên, các đồng nguyên 

đơn đã gởi đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã T giải quyết. Ủy ban nhân dân xã T 

đã tiến hành hòa giải nhƣng không thành. Ngày 13/10/2009 các đồng nguyên 

đơn đã khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện C yêu cầu những ngƣời đang quản 

lý tài sản tại Chùa P trả lại 7.900 m
2
 đất cho các đồng nguyên đơn để các nguyên 

đơn lập thủ tục đăng ký kê khai và đứng tên quyền sử dụng đất. Ngày 

15/02/2016, các đồng nguyên đơn có đơn xin sửa đổi nội dung khởi kiện: yêu 

cầu Tòa án công nhận diện tích đất 7.737,1 m
2
 theo đo đạc thực tế hiện nay và 

tài sản trên đất thuộc thửa 133 tờ 26 nêu trên thuộc quyền sở hữu, sử dụng của 

các đồng nguyên đơn theo pháp luật thừa kế. Các đồng nguyên đơn không đồng 

ý yêu cầu phản tố của Giáo hội.  

Riêng bà Võ Thị S là mẹ ruột của bà Tố A, bà Tố Q và bà Tố N. Bà S là vợ 

ông Trần Văn K1. Ông K1 và bà S có 3 ngƣời con là bà Tố A, bà Tố Q và bà Tố 

N. Ông K1, bà S không có ngƣời con riêng nào khác. Bà S thống nhất ý kiến của 

bà N về nguồn gốc đất cũng nhƣ về quá trình quản lý sử dụng phần đất của ông 

Trần Văn T1 để lại. Đối với phần đất của ông T1 để lại, bà S có tâm nguyện 

cùng các con gìn giữ làm đất hƣơng hỏa và thờ cúng ông bà. Bà không có tranh 

chấp gì đối với phần đất nêu trên kể cả tài sản trên đất. Nếu đƣợc nhận một phần 

thừa kế đối với phần đất của ông T1 để lại, bà đồng ý cho lại các con là bà Tố A, 

bà Tố Q và bà Tố N quản lý sử dụng.  

Trong quá trình tố tụng, bị đơn Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam 

tỉnh Bến Tre trình bày: 

 Hiện phần đất các nguyên đơn tranh chấp do Chùa P sử dụng làm cơ sở 

hoạt động tôn giáo từ 75 năm nay. Nguồn gốc đất của ông Trần Văn T (Hòa 

thƣợng Thích Kiểu S). 

 Chùa P do Hòa thƣợng Thích Kiểu S lập và làm trụ trì từ năm 1936. Hai 

ngƣời con của Hòa thƣợng là ông Trần Văn T1 (pháp danh Thích Kiểu L) và 

ông Trần Văn T2 (pháp danh Thích Huệ C) cùng xuất gia và tu học tại chùa. 

Trƣớc khi xuất gia ông Trần Văn T1 đã có vợ và con trai là Trần Văn K1. 

Ông K1 là cha của các đồng nguyên đơn và đã chết vào năm 1996. 
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Năm 1967, ông Trần Văn T giao chùa lại cho 2 con là Trần Văn T1 làm trụ 

trì và Trần Văn T2 làm phó trụ trì. Ông T đến tu tại Chùa C - Tiền Giang.  

Năm 1968, do chiến tranh tàn phá, chùa đổ nát thầy T1 và thầy T2 đã cùng 

với tăng ni phật tử địa phƣơng đóng góp công sức tiền bạc trùng tu lại chùa. 

Khoảng năm 1980 - 1982 thực hiện chủ trƣơng của Nhà nƣớc về đăng ký 

kê khai quyền sử dụng đất, đại diện Chùa P khi đó là ông Trần Văn T2 đi đăng 

ký kê khai.  

Theo yêu cầu của Chính quyền địa phƣơng lúc đó không đƣợc đăng ký kê 

khai chung cho Chùa hay tập thể mà phải đăng ký kê khai cho một cá nhân đại 

diện để trực tiếp giao dịch và chịu trách nhiệm đối với Nhà nƣớc, nên thầy T2 

phải đăng ký tên ngƣời sử dụng đất Chùa P là Trần Văn T1 đang trụ trì chùa. Vì 

vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho 

Chùa P năm 1990 mang tên Trần Văn T1. Thực tế từ năm 1936 đến nay là 75 

năm phần đất này đã đƣợc gia đình Ông T, ông T1, ông T2 hiến cho Chùa và 

việc tôn tạo Chùa cũng có công sức đóng góp của rất nhiều tăng ni Phật tử.  

Sau khi ông T1 qua đời năm 1992, ông Trần Văn T2 tiếp nối làm Trụ trì 

Chùa P, ông Trần Văn K1 là con ông T1 và là cha của các đồng nguyên đơn đã 

không có bất cứ đòi hỏi hay yêu cầu chia thừa kế phần đất của Chùa, vì ông K1 

cũng nhƣ bất cứ tăng ni Phật tử đều biết và thừa nhận đây là đất của Chùa, là tài 

sản chung của bá tánh.  

Năm 1998, Chùa P cũng đã tự nguyện lập thủ tục gia nhập vào Giáo hội 

phật giáo Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian làm trụ trì, ông Trần Văn T2 (thầy Huệ C) có xin điều 

chỉnh tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn T1 sang 

Chùa P, nhƣng do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị gia đình nguyên 

đơn cất giữ nên chƣa điều chỉnh đƣợc. Năm 2006 các thành viên trong gia tộc, 

trụ trì Chùa P tổ chức cuộc họp và có sự tham dự của chính quyền địa phƣơng 

cùng ban hộ tự chùa, tất cả đều thống nhất xác định đây là đất Chùa P, là tài sản 

giáo hội, chỉ có Trụ trì mới sau này mới có quyền quản lý giữ gìn tôn tạo.  

Từ tháng 8 năm 2009, Trụ trì Trần Văn T2 qua đời, Chùa P vẫn chƣa đƣợc 

giáo hội bổ nhiệm trụ trì mới. 

Năm 2009, Chùa P lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì các đồng nguyên đơn gửi đơn tranh chấp, ngăn cản không cho chùa đứng 

tên quyền sử dụng đất. Các đồng nguyên đơn tự ý thu hoạch hoa lợi can thiệp 

mọi hoạt động của chùa. 



6 

 

Nhƣ vậy xét về tính pháp lý của Chùa P thì Chùa P đƣợc kiến tạo trƣớc 

ngày 07/11/1981, là cơ sở tín ngƣỡng theo đúng truyền thống của Đạo Phật. 

Theo quy định là đơn vị cơ sở của Giáo hội phật giáo Việt Nam, có tên trong 

danh bạ tự viện thuộc huyện C tỉnh Bến Tre (Theo quy định tại Điều 16, 17 và 

18 Chƣơng V Nội quy Ban Tăng sự trung ƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam). 

Nhƣ vậy Chùa P không thuộc dạng tự viện do gia tộc quản lý mà là do các cấp 

giáo hội quản lý (Điều 57 Hiến chƣơng Giáo hội phật giáo Việt Nam). Là đơn vị 

cơ sở của tổ chức tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ theo quy định của pháp luật 

Nhà nƣớc (Điều 4 Chƣơng I Pháp lệnh tín ngƣỡng tôn giáo ngày 18/6/2004). Là 

đơn vị cơ sở của Giáo hội thì bất động sản, động sản của cơ sở tự viện là giáo 

sản (Quy định tại điều 44 chƣơng VIII Nội quy tăng sự). 

Tại Phần IV khoản 3 mục c Thông tƣ số 05/2016/TT.HĐTS ngày 

15/01/2016 của Ban Thƣờng trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

quy định: Các tài sản tự viện do cá nhân Trụ trì đứng tên theo giấy khai sinh, 

những tài sản đó vẫn thuộc tài sản tự viện. Vì vậy, đất đai Chùa P do Hòa 

thƣợng Kiểu L tức ông Trần Văn T1 đứng tên theo giấy khai sinh trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 1490 tờ 2, thửa 1632 tờ 2 nay là thửa 133 tờ 

26 vẫn thuộc về giáo sản.  

Ngày 06/5/2016, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Đại diện: Ban Trị sự Giáo 

Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc các 

đồng nguyên đơn tháo dỡ phần hàng rào đã rào xung quanh chùa, yêu cầu Tòa 

án công nhận toàn bộ phần đất tranh chấp và tài sản trên đất thuộc thửa 133 tờ 

26 nêu trên là tài sản của Chùa P do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Đại diện: 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre làm chủ sở hữu quản lý 

định đoạt. Đề nghị Tòa án không công nhận sự thừa kế đất Chùa P của các 

nguyên đơn, do các cụ Trần Văn T, Trần Văn T1, Trần Văn T2 đều là những nhà 

tu hành trong tổ chức Giáo hội đã sử dụng đất này và đi vào hoạt động tôn giáo 

mang tính cộng đồng của một tổ chức tôn giáo hợp pháp ở cơ sở, chứ không chỉ 

đơn thuần là nhà thờ Phật và thờ ông bà. Biết bao Phật tử đã đóng góp tiền của 

công sức để vun bồi giữ gìn, đƣợc nhà chùa quản lý sử dụng ổn định lâu dài 80 

năm qua. Phần tài sản này thuộc sở hữu chung của cộng đồng do Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam đại diện làm chủ sở hữu duy nhất để quản lý định đoạt, không thể 

có sự thừa kế của gia đình.  

Trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chùa P, do 

ông Thích Tư A – trụ trì Chùa P là đại diện trình bày: 

Ông thống nhất với lời trình bày của Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Bến Tre. Hiện ông Thích Tƣ A là Trụ trì Chùa P, nơi có phần đất 

mà các đồng nguyên đơn đang tranh chấp với Giáo hội. Đối với đất và ngôi 
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Chùa P có trên phần đất đang tranh chấp đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật.  

Trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ủy ban 

nhân dân huyện C trình bày:  

Về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn T1 

thửa đất số 1490 và 1632 tờ bản đồ số 01 tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre là 

đúng quy định của pháp luật. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện C ông Lê Quang 

V - Chủ tịch, có yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt.  

Sau khi hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện C đưa vụ án ra xét 

xử, tại Bản án số 67/2017/DSST ngày 22 tháng 9 năm 2017 đã tuyên: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Tố A, Trần Tố Q và 

Trần Tố N về việc yêu cầu đƣợc công nhận phần đất thuộc thửa 133 tờ bản đồ số 

26 (Thửa cũ là thửa 1490, 1632 tờ bản đồ số 2) tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh 

Bến Tre thuộc quyền quản lý sử dụng của bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và bà 

Trần Tố N.  

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về 

việc yêu cầu đƣợc công nhận phần đất thuộc thửa 133 tờ bản đồ số 26 (Thửa cũ 

là thửa 1490, 1632 tờ bản đồ số 2) tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre thuộc 

quyền quản lý sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ thể: 

- Công nhận phần đất có diện tích 3.868,6 m
2
 thuộc thửa 133B tờ bản đồ số 

26 (Trong đó có 150 m
2
 đất thổ cƣ) tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre thuộc 

quyền quản lý sử dụng của bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và bà Trần Tố N. Theo 

Họa đồ hiện trạng sử dụng đất số 2 đƣợc tính từ các điểm B-Đ-L-M-N-O-Ô-Ơ-

P-Q-R-S-T-U-Ƣ-V-W-X-Y-Z-C-B . 

Phần đất các nguyên đơn đƣợc công nhận và đƣợc quyền quản lý sử dụng 

có cả hoa màu và công trình trên đất. Cụ thể là phần đất và các công trình mộ 

thuộc các thửa 133-16, 133-17, 133-18, 133-19, 133-20, 133-21, 133-22, 133-

23, 133-24, 133-25, 133-30.  

- Công nhận phần đất có diện tích 3.868,5 m
2
 thuộc thửa 133A tờ 26 

(Trong đó có 150 m
2
 đất thổ cƣ), tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre thuộc 

quyền quản lý sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Họa đồ hiện 

trạng sử dụng đất số 2 đƣợc tính từ các điểm B-C-Z-Y-F-G-H-A-B.  

 Phần đất Giáo hội Phật giáo Việt Nam đƣợc công nhận và đƣợc quyền 

quản lý sử dụng có cả hoa màu và công trình trên đất. Cụ thể là phần đất và các 

công trình thuộc các thửa 133-2, 133-3, 133-4,133-5, 133-6, 133-7, 133-8, 133-
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9, 133-10, 133-11, 133-12, 133-13, 133-14, 133-15, 133-26, 133-27, 133-28, 

133-29.  

(Có họa đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo). 

- Buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm bồi hoàn lại cho các 

đồng nguyên đơn 1/2 giá trị các cây dừa và chuối mới trồng là 2.615.000 đồng 

(Hai triệu sáu trăm mƣời lăm ngàn đồng). 

- Bà Võ Thị S, bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q, bà Trần Tố N và con cháu 

trong tộc họ Trần đƣợc quyền đến viếng các ngôi mộ trên đất mà Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam quản lý, không ai đƣợc quyền cản trở. Việc bà Võ Thị S, bà Trần 

Tố A, bà Trần Tố Q, bà Trần Tố N và con cháu tộc họ Trần muốn sửa chữa, 

trùng tu, tôn tạo các ngôi mộ trên đất Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý phải 

có sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Các nguyên đơn bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và bà Trần Tố N, bị đơn Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam đƣợc quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm 

thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đƣợc 

Tòa án công nhận nêu trên.  

Kiến nghị UBND huyện C tỉnh Bến Tre thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số A 053276 đƣợc cấp ngày 20/8/1990 của ông Trần Văn T1 và xem 

xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đồng nguyên đơn, bị đơn 

theo diện tích mà bản án đã tuyên khi án có hiệu lực pháp luật.  

Công nhận sự tự nguyện bà Võ Thị S nhƣờng phần của mình đƣợc hƣởng 

thừa kế cho bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và bà Trần Tố N.     

Ghi nhận việc Trụ trì Chùa P - Ông Thích Tƣ A không tranh chấp và không 

có yêu cầu đối với phần đất và tài sản trên đất thuộc thửa 133 tờ bản đồ số 26.    

Buộc các đồng nguyên đơn có trách nhiệm tháo dỡ và di dời hàng rào kẽm 

gai đã rào trên thửa đất 133A, theo Họa đồ hiện trạng sử dụng đất số 1 đƣợc tính 

từ các điểm A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S có chiều dài là 3.80m+ 

4.71m+ 5.95m+ 4.67m+ 5.34m+ 6.14m+ 5.54m+ 13.07m+ 5.26m+ 7.78m+ 

2.04m+ 0.98m+ 3.90m+ 4.05m+ 3.35m+ 3.70m+ 3.89m là 84.17m.    

Ngoài ra, bản án còn tuyên về chi phí đo đạc, định giá, trích lục hồ sơ, án 

phí và quyền kháng cáo bản án của các đƣơng sự. 

Ngày 04/10/2017 bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q, bà Trần Tố N có đơn kháng 

cáo với nội dung yêu cầu Tòa cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần 

Văn T1 đƣợc cấp là đúng quy định pháp luật; không thể đánh đồng việc góp vật 

chất xây dựng của tăng ni phật tử và hoạt động tôn giáo với quyền sử dụng đất 
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vì tiền thân công trình trên đất là của gia đình nguyên đơn; trên đất có mộ của 

dòng họ Trần mà gia đình nguyên đơn không đƣợc trực tiếp quản lý vì đây 

không phải là tài sản chung của cơ sở tôn giáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các nguyên đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo, chỉ 

yêu cầu đƣợc nhận phần đất có diện tích 5.358,2 m
2
, thể hiện tại các điểm A, B, 

Đ, L M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ƣ, V, W, X, Y, F, E, D, A thuộc một phần 

thửa 133, tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre và phần có 

ngôi mộ của Ông T, ký hiện 133-12, diện tích 19,9 m
2
 vì trên phần đất này có 

các ngôi mộ của gia đình các nguyên đơn. Còn phần đất có Chùa P thì đồng ý để 

Ban trị sự Giáo hội phật giáo tiếp tục quản lý. 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: Nguồn 

gốc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 26, hiện do ông Trần Văn T1 đứng tên giấy 

chứng nhận sử dụng đất, có nguồn gốc của ông Trần Văn T (Ông T là cha của 

ông T1) để lại. Về mặt pháp lý, đất đƣợc cấp cho cá nhân ông T1. Đối với phần 

đất này, Giáo hội không làm thủ tục đăng ký kê khai. Gia đình của ông T1, gia 

đình của ông K1 không có văn bản nào thể hiện việc đã hiến tặng phần đất trên 

cho Giáo hội Phật giáo nên đây là phần đất dòng họ Trần để lại làm đất hƣơng 

hỏa. Các nguyên đơn tranh chấp quyền sử dụng đất chứ không có tranh chấp 

ngôi chùa cho nên từ những căn cứ phía nguyên đơn chứng minh đƣợc đất là của 

gia đình nguyên đơn. Gia đình nguyên đơn cũng đồng ý để lại phần đất có Chùa 

P cho Giáo hội quản lý, chỉ yêu cầu đƣợc quản lý mộ gia đình để chăm sóc thờ 

cúng. Đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án 

sơ thẩm, buộc bị đơn phải giao lại phần đất có diện tích 5.358,2 m
2
, thể hiện tại 

các điểm A, B, Đ, L M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ƣ, V, W, X, Y, F, E, D, A 

thuộc thửa 133, tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre và ngôi 

mộ của Ông T cho nguyên đơn quản lý. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu cho rằng: Về tố tụng: 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, ngƣời tiến hành tố tụng và ngƣời tham gia tố tụng 

đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Về nội dung: đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 67/2017/DSST 

ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn T1 tại 

thời điểm năm 1990 là đúng đối tƣợng. Tuy nhiên, tại thời điểm này Chùa P đã 

tồn tại mà Ủy ban nhân dân huyện C chƣa xem xét đến công trình kiến trúc có 
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trên đất, mục đích sử dụng đất là chƣa toàn diện. Xét thấy, Chùa P tồn tại trên 70 

năm. Ngƣời sáng lập chùa là ông Trần Văn T - Pháp danh là Hòa thƣợng Thích 

Hiển P. Chùa P tồn tại và phát triển từ Nhà thờ của tộc hộ Trần. Từ năm 1968 

đến nay, Chùa P đã nhiều làn đƣợc trùng tu với sự đóng góp của gia đình tộc họ 

Trần, phật tử các nơi và có sự cho phép của các trụ trì Chùa P qua từng thời kì, 

cụ thể là ông Trần Văn T1 (Hòa thƣợng Thích Kiểu L), ông Trần Văn T2 (Hòa 

thƣợng Thích Huệ C). Trên thực tế từ khi thành lập đến nay, Chùa P là nơi thờ 

tự tộc họ Trần, là nơi thờ Phật, là nơi hoạt động tín ngƣỡng tôn giáo Phật giáo 

theo đúng truyền thống của Đạo Phật. Chùa P là đơn vị cơ sở của Giáo hội phật 

giáo Việt Nam, có tên trong danh bạ tự viện thuộc huyện C, tỉnh Bến Tre. Đây là 

cơ sở thờ tự văn hóa đƣợc Ủy ban nhân dân huyện C công nhận vào năm 2006. 

Nhƣ vậy, đã chứng minh đƣợc ông T1, ông Tuyết trƣớc đây đã sử dụng một 

phần đất của mình đang quản lý để sử dụng vào hoạt động tôn giáo Phật giáo 

mang tính cộng đồng của một tổ chức tôn giáo, không còn đơn thuần chỉ là nhà 

thờ của tộc họ Trần. Theo quy định của pháp luật và trên thực tế, hoạt động tín 

ngƣỡng tôn giáo không thể giao cho cá nhân đảm nhiệm mà cần phải giao cho 

một tổ chức dƣới sự bảo hộ và quản lý của Nhà nƣớc. Nên một phần đất có công 

trình là Chùa P của ông Trần Văn T1 phải đƣợc giao cho Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam quản lý là phù hợp.  

[2] Xét kháng cáo của các nguyên đơn về yêu cầu đƣợc quản lý phần mộ 

của dòng hộ Trần. Thấy rằng, các bên đƣơng sự đều thống nhất ông Trần Văn 

T1 có một ngƣời con là ông Trần Văn K1. Ông Trần Văn K1 có vợ là bà Võ Thị 

S và các con là chị Trần Tố A, chị Trần Tố Q và chị Trần Tố N. Ông T1 chết 

năm 1992, ông K1 chết năm 1996, nên ngƣời thừa kế phần di sản của ông T1 là 

bà Võ Thị S và các con là chị Trần Tố A, chị Trần Tố Q và chị Trần Tố N. Từ 

đó yêu cầu đƣợc quản lý mộ của dòng họ Trần của các nguyên đơn là có cơ sở, 

phù hợp với quy định pháp luật cũng nhƣ truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, phần 

mộ của Ông T nằm trong khuôn viên của Chùa P, để thuận tiện cho việc quản lý 

cũng nhƣ thi hành án, do diện tích mộ nhỏ hơn quy định pháp luật không thể 

tách thửa, nên chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ 

thẩm, các nguyên đơn đƣợc quyền quản lý toàn bộ phần đất có diện tích 5.358,2 

m
2
, thể hiện tại các điểm A, B, Đ, L M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ƣ, V, W, 

X, Y, F, E, D, A thuộc thửa 133, tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh 

Bến Tre. Trên đất nêu trên có các ngôi mộ ký hiệu (theo họa đồ số 2) là các thửa 

133-2, 133-3, 133-4, 133-30, 133-16, 133-17, 133-18, 133-19, 133-20, 133-21, 

133-22, 133-23, 133-24, 133-25 và nhà vệ sinh có hồ nƣớc ký hiệu các thửa 

133-14 và 133-28, nhà củi ký hiệu thửa 133-15, phần này các nguyên đơn đƣợc 

quyền quản lý sử dụng và hoàn trả cho bị đơn giá trị theo giá của hội đồng định 

giá đã định số tiền là 11.056.000 đồng. Phần diện tích 2.378,9 m
2
 thuộc một 
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phần thửa 133, tờ 26 (trong đó có 150 m
2
 đất thổ cƣ), tọa lạc tại xã T, huyện C, 

tỉnh Bến Tre thuộc quyền quản lý sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 

theo Họa đồ hiện trạng sử dụng đất số 2 thể hiện tại các điểm A, D, E, F, G, H, 

A, bao gồm phần mộ của ông Trần Văn T. 

[3] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát là không phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên không chấp nhận. 

[4] Do kháng cáo đƣợc chấp nhận nên các nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố 

Q, Trần Tố Nhƣng không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại Điều 29 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố Q, 

Trần Tố N. 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 67/2017/DS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện C. 

Cụ thể tuyên: 

Áp dụng các Điều 677, 679 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 22 Luật đất đai 

năm 1987; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q 

và bà Trần Tố N về việc yêu cầu đƣợc công nhận phần đất thuộc thửa 133 tờ bản 

đồ số 26 (thửa cũ là thửa 1490, 1632 tờ bản đồ số 2) tọa lạc tại xã T, huyện C, 

tỉnh Bến Tre thuộc quyền quản lý sử dụng của bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và 

bà Trần Tố N.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

về việc yêu cầu đƣợc công nhận phần đất thuộc thửa 133 tờ bản đồ số 26 (thửa 

cũ là thửa 1490, 1632 tờ bản đồ số 2) tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre 

thuộc quyền quản lý sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ thể: 

- Công nhận phần đất có diện tích 5.358,2 m
2
 (trong đó có 150 m

2
 đất thổ 

cƣ), thể hiện trên họa đồ số 2 tại các điểm A, B, Đ, L M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, 
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T, U, Ƣ, V, W, X, Y, F, E, D, A thuộc một phần thửa 133, tờ bản đồ số 26, tọa 

lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre thuộc quyền quản lý sử dụng của bà Trần Tố 

A, bà Trần Tố Q và bà Trần Tố N.  

Phần đất các nguyên đơn đƣợc công nhận và đƣợc quyền quản lý sử dụng 

có cả hoa màu và công trình trên đất. Cụ thể là phần đất và các công trình có các 

ngôi mộ ký hiệu (theo họa đồ số 2) là các thửa 133-2, 133-3, 133-4, 133-30, 

133-16, 133-17, 133-18, 133-19, 133-20, 133-21, 133-22, 133-23, 133-24, 133-

25 và nhà vệ sinh có hồ nƣớc ký hiệu các thửa 133-14 và 133-28, nhà củi ký 

hiệu thửa 133-15. Các nguyên đơn đƣợc quyền quản lý sử dụng và hoàn trả cho 

bị đơn giá trị của nhà vệ sinh có hồ nƣớc và nhà củi là 11.056.000 đồng (mƣời 

một triệu không trăm năm mƣơi sáu nghìn đồng). (Có họa đồ hiện trạng sử dụng 

đất kèm theo). 

- Công nhận phần đất có diện tích 2.378,9 m
2
 thuộc một phần thửa 133, tờ 

26 (trong đó có 150 m
2
 đất thổ cƣ), tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre thuộc 

quyền quản lý sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Họa đồ hiện 

trạng sử dụng đất số 2 thể hiện tại các điểm A, D, E, F, G, H, A.  

 Phần đất Giáo hội Phật giáo Việt Nam đƣợc công nhận và đƣợc quyền 

quản lý sử dụng có cả hoa màu và công trình trên đất. Cụ thể là phần đất và các 

công trình thuộc các thửa 133-5, 133-6, 133-7, 133-8, 133-9, 133-10, 133-11, 

133-12, 133-13, 133-27. (Có họa đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo). 

Buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm bồi hoàn lại cho các 

đồng nguyên đơn 1/2 giá trị các cây dừa và chuối mới trồng là 2.615.000 đồng 

(hai triệu sáu trăm mƣời lăm ngàn đồng). 

Các bên đƣơng sự đƣợc quyền đến viếng các ngôi mộ trên đất thuộc thửa 

133, tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre mà không ai đƣợc 

quyền cản trở.  

Các bên đƣơng sự đƣợc quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm 

thủ tục kê khai đăng ký để đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

phần đất đƣợc Tòa án công nhận nêu trên.  

Công nhận sự tự nguyện bà Võ Thị S để lại phần của mình đƣợc hƣởng 

thừa kế cho bà Trần Tố A, bà Trần Tố Q và bà Trần Tố N.     

Ghi nhận việc Chùa P không tranh chấp và không có yêu cầu đối với phần 

đất và tài sản trên đất thuộc thửa 133 tờ bản đồ số 26.    

Chi phí tố tụng: Buộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phải hoàn lại cho các 

đồng nguyên đơn chi phí thup thập chứng cứ là 6.075.700 đồng (sáu triệu không 

trăm bảy mƣơi lăm nghìn bảy trăm đồng). 
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Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Các nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố Q, Trần Tố N phải liên đới chịu 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) nhƣng đƣợc khấu trừ vào tạm ứng án phí đã 

nộp số tiền 20.220.000 đồng theo biên lai thu số 0001828 ngày 28/3/2014 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Các nguyên đơn đƣợc nhận lại 19.920.000 

đồng (mƣời chín triệu chín trăm hai mƣơi nghìn đồng). 

- Bị đơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải chịu 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng) nhƣng đƣợc khấu trừ vào tạm ứng án phí đã nộp số tiền 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0005101 ngày 06/5/2016 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Bị đơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải 

nộp thêm 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng). 

Án phí dân sự phúc thẩm: Các nguyên đơn Trần Tố A, Trần Tố Q, Trần Tố 

N không phải chịu. Hoàn tạm ứng án phí đã nộp cho bà Trần Tố A số tiền 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0012612 ngày 

09/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Hoàn tạm ứng án phí đã 

nộp cho bà Trần Tố Q số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai 

thu số 0012614 ngày 09/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Hoàn 

tạm ứng án phí đã nộp cho bà Trần Tố N số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) theo biên lai thu số 0012613 ngày 09/10/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện C. 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

ngƣời đƣợc thi hành án, ngƣời phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cƣỡng chế thi hành án 

theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bến Tre;  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu hồ sơ, văn phòng.  

  

 Nguyễn Thị Ngọc Hương 


